
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

TS Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ

1 NT25-36th (1) 30 15 30 15

2 NT25-36th (2) 30 14 30 14

3 NT25-36th (3) 30 13 30 13

90 42 90 42 0 0 0 0 0 0 0

4 MG 3-4 tuổi (1) 30 13 30 13

5 MG 3-4 tuổi (2) 30 14 30 14

6 MG 3-4 tuổi (3) 30 15 30 15

90 42 0 0 90 15 0 0 0 0 0

7 MG 4-5 tuổi (1) 29 15 29 15

8 MG 4-5 tuổi (2) 29 13 29 13

9 MG 4-5 tuổi (3) 28 12 28 12

10 MG 4-5 tuổi (4) 30 15 30 15

116 55 0 0 0 0 116 55 0 0

11 MG 5-6 tuổi (1) 37 20 37 20
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Tổng cộng

Tổng cộng
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12 MG 5-6 tuổi (2) 35 19 35 19 1 KT

13 MG 5-6 tuổi (3) 38 20 38 20

110 59 0 0 0 0 0 0 110 59

406 198 90 42 90 15 116 55 110 59 0

Khối NT 90 42

Khối MG 316 156

Tổng cộng chung

Tổng cộng


